
 

 

 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC 

DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

–––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                                               TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2026 

                                                          THÔNG BÁO 

 

      V/v thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh                              

(dạng thức TOEIC 450+) 

Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-TĐHTPHCM ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành 

Quy định tổ chức thi kiểm tra xét chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính 

quy; 

Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Dịch vụ nông nghiệp và môi trường thông báo đến các thí 

sinh đã đăng ký dự thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra vào ngày 17 tháng 4 năm 

2026 cụ thể như sau: 

1. Đối tượng áp dụng 
Các thí sinh đã đăng ký, đóng lệ phí và hoàn thiện hồ sơ dự thi ngày 17 tháng 4 năm 2026 

(danh sách kèm theo). 

2. Thời gian thi 

 Thời gian làm bài: 120 phút (từ 18h00 đến 20h00). 

 Ngày thi: 17 tháng 04 năm 2026. 

3. Hình thức và địa điểm thi 

 Hình thức: Thi trực tiếp. 

 Địa điểm: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, 

số 236B Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh. 

 Cấu trúc bài thi: 

o Phần nghe: 45 phút 

o Phần đọc hiểu (trắc nghiệm): 75 phút 

4. Lưu ý 

 Thí sinh mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ để cán bộ coi thi kiểm tra khi vào 

phòng thi. 

 Có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 15 phút. 

 Kết quả thi được thông báo tại website của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học: 

http://hcmunre.edu.vn/to-chuc/trung-tam-ngoai-ngu-tin-hoc 

 Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ: 028.39917254. 

Trân trọng thông báo./. 

http://hcmunre.edu.vn/to-chuc/trung-tam-ngoai-ngu-tin-hoc


 

 

   

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CẤP CHỨNG NHẬN CHUẨN ĐẦU 

RA TIẾNG ANH - DẠNG THỨC TOEIC 450+                              

   Khóa thi ngày:  17/04/2026 Phòng : A302 Thời gian:  18h00 

Stt SBD Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh  Ghi chú 
    

    

01 170401 Huỳnh Thị Mỹ An 31/07/2003 Đồng Tháp  

02 170402 Nguyễn Quốc An 21/08/2004 Tp. Hồ Chí Minh  

03 170403 Phùng Thị Kim Anh 03/04/2001 Tp. Hồ Chí Minh  

04 170404 Lê Quỳnh Anh 27/06/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

05 170405 Hồng Gia Bảo 08/06/2004 Đồng Tháp  

06 170406 Trần Hoàng Duy Bảo 27/08/2003 Lâm Đồng  

07 170407 Trương Quốc Bảo 15/07/2001 Tp. Hồ Chí Minh  

08 170408 Hà Thành Công 30/01/2004 Khánh Hoà  

09 170409 Nguyễn Trương Cẩm Đài 23/10/2000 Tây Ninh  

10 170410 Phạm Bá Đạt 16/12/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

11 170411 Võ Tiến Đạt 18/05/2005 Khánh Hoà  

12 170412 Nguyễn Đức Duy 16/06/2002 Vĩnh Long  

13 170413 Nguyễn Quỳnh Giao 05/03/2004 Tp. Hồ Chí Minh  

14 170414 Phạm Thị Ngân Hà 26/02/2004 Vĩnh Long  

15 170415 Nguyễn Tấn Hào 19/01/2004 Tp. Hồ Chí Minh  

16 170416 Hồ Nguyễn Ngọc Hiền 30/09/2004 Tp. Hồ Chí Minh  

17 170417 Nguyễn Quốc Hiệp 07/07/2003 Tây Ninh  

18 170418 Đỗ Bảo Học 26/03/2004 An Giang  

19 170419 Đàm Mạnh Hùng 31/08/2003 Thanh Hoá  

20 170420 Lê Quốc Hưng 28/04/2004 An Giang  

21 170421 Trần Thu Hương 02/09/2003 Tây Ninh  

22 170422 Nguyễn Thanh Huy 29/09/2004 Cà Mau  

23 170423 Đỗ Anh Kha 17/07/2004 Tp. Hồ Chí Minh  

24 170424 Nguyễn Đình Kiên 13/01/2003 Tp. Hà Nội  

25 170425 Nguyễn Tuấn Kiệt 25/09/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

26 170426 Phan Thanh Liêm 15/10/2003 Vĩnh Long  

27 170427 Đỗ Thị Hoài Linh 04/09/2004 Đồng Nai  

28 170428 Lê Thanh Hoàng Nam 18/09/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

29 170429 Nguyễn Hiếu Ngọc 05/08/2004 Tây Ninh  

 

TổngTổng cộng : 29 thí sinh 

 

 



 

   

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CẤP CHỨNG NHẬN CHUẨN ĐẦU 

RA TIẾNG ANH - DẠNG THỨC TOEIC 450+                              

   Khóa thi ngày:  17/04/2026 Phòng : A303 Thời gian:  18h00 

Stt SBD Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh  Ghi chú 
    

    

01 170430 Võ Thanh Nguyên 18/08/2003 Tây Ninh  

02 170431 Nguyễn Thị Ái Nhi 14/01/2004 Gia Lai  

03 170432 Phạm Ngọc Ý Nhi 19/03/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

04 170433 Nguyễn Thị Yến Nhi 28/06/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

05 170434 Đỗ Thị Huỳnh Nhi 26/10/2004 Tp. Hồ Chí Minh  

06 170435 Đặng Tấn Phát 01/04/2004 Tp. Hồ Chí Minh  

07 170436 Phạm Đức Phát 24/11/2003 An Giang  

08 170437 Nguyễn Văn Phi 05/02/2001 Quảng Ngãi  

09 170438 Nguyễn Đức Quang 12/09/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

10 170439 Phạm Trần Phương Quyên 25/08/2004 Tây Ninh  

11 170440 Hồ Tấn Sang 08/01/1999 Tp. Hồ Chí Minh  

12 170441 Phạm Phát Tài 25/07/2003 Tây Ninh  

13 170442 Nguyễn Duy Tài 17/02/2001 Lâm Đồng  

14 170443 Hồ Thị Thanh Tâm 10/11/2002 Tp. Hồ Chí Minh  

15 170444 Võ Ngọc Thạch 10/06/2003 Gia Lai  

16 170445 Thái Văn Thắng 07/12/2024 Tp. Hồ Chí Minh  

17 170446 Nguyễn Duy Thành 05/01/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

18 170447 Vũ Đoàn Uyên Thảo 30/07/2004 Đồng Nai  

19 170448 Nguyễn Thị Phương Thảo 27/08/2003 Nghệ An  

20 170449 Nguyễn Thị Anh Thư 26/05/2002 Vĩnh Long  

21 170450 Nguyễn Minh Thư 24/02/2004 Lâm Đồng  

22 170451 Trần Mộng Thường 26/08/2004 Cà Mau  

23 170452 Nguyễn Ngọc Như Thuỳ 05/03/2004 Tp. Hồ Chí Minh  

24 170453 Phùng Thái Tiến 11/06/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

25 170454 Đàm Trung Tín 31/03/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

26 170455 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 14/02/2003 Quảng Ngãi  

27 170456 Nguyễn Thị Tuyền Tuyến 01/08/2004 Tây Ninh  

28 170457 Nguyễn Võ Thanh Tuyền 09/05/2004 Vĩnh Long  

29 170458 Nguyễn Ngọc Tường Vân 04/10/2003 Tp. Hồ Chí Minh  

 

TổngTổng cộng : 29 thí sinh 

 

 



 

 


